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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội, xà bông (bột giặt) và băng vệ 

sinh cấp cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân năm 2026 

- Thuộc dự toán: Mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội, xà bông (bột giặt) và băng 

vệ sinh cấp cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân năm 2026 

- Chủ đầu tư: Trại tạm giam Chí Hòa. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày  

- Nguồn vốn: Nguồn Kinh phí Bộ Công an cấp năm 2026. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a. Yêu cầu chung 

- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (Có tài liệu chứng minh nguồn gốc sản phẩm 

chính hãng, tránh hàng hóa trôi nổi, hàng nhái, hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ); Đảm 

bảo truy xuất được nguồn gốc hàng hóa bằng điện thoại hoặc các thiết bị chuyên dụng;  

- Hàng hóa mới được sản xuất và còn hạn sử dụng; 

- Tài liệu công bố sản phẩm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm bắt buộc phải công bố theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

b. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

Stt 
Danh mục hàng 

hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Bàn chải đánh 
răng  

- Bàn chải đánh răng P/S hoặc tương đương 
-Thông số kỹ thuật: Chiều dài bàn chải 190mm ± 1.5mm  
- Thành phần: Nylon, nhựa PP 

2 
Kem đánh răng 
100g  

- Kem đánh răng P/S 100g hoặc tương đương 
- Giúp trắng răng, ngừa sâu răng, hơi thở thơm mát. Không chỉ hỗ 
trợ trong việc bảo vệ răng, loại bỏ các mảng bám sản phẩm, loại bỏ 
mùi hôi và hỗ trợ điều trị nhiệt miệng 
- Thành phần: Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Hydrated 
Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor, Sodium 
Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Silicate, Potassium 
Citrate, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin 
- Loại: 100 g/tuýp  

3 
Dầu gội 
5g/(4,9ml) 

- Dầu gội Clear Cool Sport Bạc Hà hoặc tương đương. 
- Loại: Khối lượng tịnh: 5g (4,9ml)/gói 
- Dầu gội sạch gàu, có tinh chất Bạc Hà 
-Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Zinc Pyrithione, Dimethiconol, Sodium Chloride, 
Perfume, Dimethicone, Menthol, Phenoxyethanol, Sodium 
Salicylate, Carbomer, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Citric Acid, Zinc Sulfate, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil ... 
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Stt 
Danh mục hàng 

hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

4 Xà bông 1 Kg 

- Xà bông NET WHITE hoặc tương đương 
- Loại 1kg/bịch.  
-Tính năng xử lí vượt trội các vết bẩn cứng đầu, nhanh chóng hòa tan 
trong nước, giúp thấm sâu vào từng sợi vải, đánh bật tận gốc các vết 
bẩn cứng đầu 

5 
Băng vệ sinh siêu 
mỏng cánh 
8m/bịch 

Băng vệ sinh Kotex hoặc tương đương 
- Loại 8 miếng/bịch  
- Mặt lưới 3D mềm mại: Giữ bề mặt khô thoáng cho cảm giác tự tin 
và thoải mái 
- Thấm hút cực nhanh: Khóa chặt chất lỏng với chất lượng vượt 
trội, chống thấm ngược. 
- Rãnh chống trào 360 độ: Ngăn chất lỏng rò rỉ ra hai bên, giúp bảo 
vệ tối ưu, an toàn trong mọi vận động. 
- Thành phần: Màng lưới, bột giấy, hạt siêu thấm, màng đáy PE, giấy, 
giấy không dính, keo. 

6 
Kem đánh răng 
3g  

- Loại 3g/tuýp.  
- Chiết xuất: Bạc Hà, đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm, vệ sinh, 
tiện lợi sử dụng 

 
 Ghi chú:  
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang 

tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể 

lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp 

với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội hàm tương 

đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là: 

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn 
(2) Tương đương về chất lượng, nhiệt độ, độ ẩm. 
(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu. 
(4) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng  
(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính 

xác kết quả đầu ra. 

1.3. Các yêu cầu về thời gian và khối lượng dự kiến 

- Địa điểm giao hàng:  

STT Địa chỉ 

1 Số 97A Phạm Văn Cội, Xã Nhuận Đức, TP. Hồ Chí Minh 

2 Số 49 Ngô Tri Hóa, Xã Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  

3 Số 04 Phan Đăng Lưu, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  

4 Số 324 Hòa Hưng, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh  

5 Số 20 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh  

6 Số 243 Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh  

7 Số 47 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh  

8 Số 83 Tân Hóa, Phường Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh  

9 Số 993 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh  
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10 Số 10 Phan Văn Trường, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh  

11 Số 53 Dương Tử Giang, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh  

12 Số 18 Bà Lài, Phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh  

13 Số 144/7 Âu Cơ, Phường Tân Hòa, TP. Hồ Chí Minh  

14 Số 516/4 Bình Long, Phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh  

15 Số 1114 Lê Đức Anh, Phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh  

16 Số 18 Ấp 2, Xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh  

 

- Thời gian giao hàng: 1 tháng giao 1 lần, số lượng hàng hóa mỗi lần giao do chủ đầu tư cung 

cấp cho nhà thầu trước thời điểm giao hàng tối thiểu 2 ngày. 

4. Các yêu cầu khác: 

- Chứng từ: Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận 

chất lượng sản phẩm.  

- Nhà thầu cam kết khắc phục, đổi hàng mới khi sản phẩm có sai sót do lỗi của nhà thầu. 

- Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp trong quá trình cung ứng hàng 

hóa, kiểm tra, nghiệm thu và giao nhận hàng. 

- Nhà thầu cam kết: Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tối thiểu bằng 2/3 thời Hạn sử dụng 

của nhà sản xuất. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo quy định hiện hành.  

- Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT sẽ không được 

nghiệm thu. 


